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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm) 

Phần I: Từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất. 

Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

* Phân môn Lịch sử 

Câu 1. Văn hóa ở nước ta dưới thời kì Bắc thuộc có đặc điểm gì nổi bật? 

 A. Nhân dân ta tiếp thu yếu tố tích cực của văn hóa Trung Quốc. 

 B. Văn hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta. 

 C. Giữ gìn văn hóa bản địa bên cạnh đó tiếp nhận tinh hoa văn hóa Hán và “Việt hóa” cho nó phù 

hợp với thực tiễn. 

 D. Bảo tồn phong tục tập quán truyền thống của dân tộc. 

Câu 2. Điểm giống nhau cơ bản giữa cuộc khởi nghĩa của  của Hai Bà Trưng và Lý Bí là điểm nào 

dưới đây? 

 A. chống lại ách đô hộ của nhà Đường. 

 B. diễn ra qua hai giai đoạn khởi nghĩa và kháng chiến. 

 C. chống lại ách đô hộ của nhà Hán. 

 D. chấm dứt ách thống trị, mở ra thời kì độc lập lâu dài. 

Câu 3. Sự ra đời của nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi cuộc khởi nghĩa nào? 

 A. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ. B. Khởi nghĩa Bà Triệu. 

 C. Khởi nghĩa của Lý Bí. D. Khởi nghĩa  của Mai Thúc Loan. 

Câu 4. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về sức sống bền bỉ của văn hóa bản địa Việt Nam 

dưới thời Bắc thuộc? 

 A. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên tiếp tục được duy trì. 

 B. Người Việt tiếp thu tiếng Hán để thay thế tiếng mẹ đẻ. 

 C. Phong tục ăn trầu, nhuộm răng đen được truyền từ đời này sang đời khác. 

 D. Người Việt vẫn hoàn toàn nghe – nói bằng tiếng Việt. 

Câu 5. Kinh đô của Nhà nước Văn Lang là gì? 

 A. Phong Khê (Hà Nội ngày nay) B. Mê Linh (Hà Nội ngày nay) 

 C. Cổ Loa (Hà Nội  ngày nay) D. Phong Châu (Phú Thọ ngày nay) 

Câu 6. Thời Bắc Thuộc, đứng đầu các làng xã là ai? 

 A. Thái thú người Hán. B. Hào trưởng người Việt. 

 C. Thứ sử người Hán. D. Đô úy người Hán. 

* Phân môn Địa lí  

Câu 7. Loại đất nào sau đây thường được dùng để trồng cây lúa nước? 

 A. Đất feralit. B. Đất đỏ badan. C. Đất đen, xám. D. Đất phù sa. 

Câu 8. Những loài thực vật tiêu biểu ở miền cực có khí hậu lạnh giá là thực vật nào dưới đây? 
 A. sồi, dẻ, lim. B. rêu, địa y. C. cây lá kim. D. cây lá cứng. 

Câu 9. Phụ lưu sông là gì? 

 A. các con sông không phải là sông chính. 

 B. con sông nhỏ. 

 C. sông nhỏ đổ nước vào sông chính. 

 D. sông thoát nước cho sông chính. 

Câu 10. Ở đới nào sau đây thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa rõ nét nhất? 
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A. Ôn đới. B. Hàn đới. C. Cận nhiệt đới. D. Nhiệt đới. 

Câu 11. Không khí các vùng có vĩ độ thấp nóng hơn không khí các vùng  có vĩ độ cao là do nguyên 

nhân nào dưới đây? 

A. khí áp thấp hơn. 

B. góc chiếu của tia sáng mặt trời lớn hơn. 

 C. độ ẩm cao hơn. 

 D. gió Mậu dịch thổi. 

Câu 12. Nước từ đại dương bốc hơi được gió đưa vào lục địa gây mưa rơi xuống thành các dạng nước 

rồi đổ ra đại dương, hiện tượng đó là gì? 

 A. vòng tuần hoàn địa chất. B. vòng tuần hoàn lớn của nước. 

 C. vòng tuần hoàn của sinh vật. D. vòng tuần hoàn nhỏ của nước. 

Phần II (2 điểm): Câu hỏi đúng /sai:  

Đọc đoạn tư liệu sau, chọn đáp án đúng hoặc sai đối với các ý A, B, C, D. 

Câu 1 (Phân môn Lịch sử) 

“Chỉ trong một thời gian ngắn, Hai Bà Trưng đã đánh chiếm được 65 huyện thành, nghĩa là toàn bộ 

lãnh thổ nước Việt hồi đó. Cuộc khởi nghĩa thành công, đất nước được hoàn toàn độc lập. Trưng Trắc 

được suy tôn lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh. 

Đô kỳ đóng cõi Mê Linh 

Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta” 
(Theo Đại Nam quốc sử diễn ca) 

A. Mùa thu năm 40, Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị dựng cờ khởi nghĩa. 

B.  Sau khi khởi nghĩa giành thắng lợi, Hai Bà Trưng lên ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh. 

C. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã đánh đuổi chính quyền đô hộ nhà Hán, dựng quyền tự chủ trong 3 năm. 

D. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã chứng tỏ tinh thần đấu tranh bất khuất  của người  Việt, tạo tiền đề cho 

các cuộc khởi nghĩa về sau. 

Câu 2 (Phân môn Địa lí) 

“Nước mặn chiếm 97,5 % khối lượng nước trên Trái Đất, gần như toàn bộ nằm trong các biển và đại 

dương. Nước trong các biển và đại dương có nhiệt độ và độ muối khác nhau theo vĩ độ và luôn vận 

động.” 
(Theo Lịch sử và Địa lí 6, sách KNTTVCS, NXB Giáo dục, Trang 163) 

A. Đại dương bao phủ 80% diện tích bề mặt Trái Đất. 

B. Thái Bình Dương là đại dương có diện tích lớn nhất trên Trái Đất. 

C. Nước biển có vị mặn, độ muối trung bình của nước đại dương là 35 ‰. Độ muối trong các vùng 

biển trên Trái Đất giống nhau. 

D. Một số dạng vận động của nước biển và đại dương: sóng biển, thủy triều, dòng biển. 

Phần III (2 điểm): Trả lời các câu hỏi dưới đây: 

Câu 1. Về văn hóa – xã hội, chính quyền phong kiến phương Bắc đề thực hiện chính sách gì đối với 

nước ta? 

Câu 2. Theo em, nguyên nhân chung của các cuộc khởi nghĩa giành độc lập trước thế kỉ X là gì? 

Câu 3. Kể tên các nhân tố hình thành đất? 

Câu 4. Rừng nhiệt đới được chia thành mấy kiểu chính? Đó là những kiểu nào? 

B. TỰ LUẬN (3 điểm) 

* Phân môn Lịch sử (1,5 điểm) 

Câu 1(1 điểm): Bằng kiến thức đã học, em hãy trình bày về cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan (thời gian 

diễn ra, nơi đóng đô (nếu có), kết quả, ý nghĩa)? 

Câu 2 (0.5 điểm): Hãy chứng minh rằng: nền văn hóa bản địa của dân tộc ta vẫn được duy trì trong 

thời kì Bắc thuộc.  

*Phân môn Địa lí (1,5 điểm) 

Câu 3 (1 điểm): Trình bày những hiểu biết của em về dòng biển (khái niệm, phân loại, nguyên nhân). 

Câu 4 (0.5 điểm): Hiện nay, một số loài động vật hoang dã đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Theo 

em, cần phải có những biện pháp gì để bảo vệ các loài động vật hoang dã trong tự nhiên? 

 

Chúc các con làm bài tốt! 

 


